PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HƯƠNG THỦY

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 1 (NĂM HỌC 2009 – 2010)
Môn NgỮ văn 8
Thời gian làm bài : 90 phút (không kể giao đề)

                                                                   
Câu 1 (1,5 điểm). 
Hãy thống kê các từ cùng trường từ vựng về hoạt động của con người trong đoạn văn sau :

“Rồi chị túm lấy cổ hắn, ấn dúi ra cửa. Sức lẻo khoẻo của anh chàng nghiện chạy không kịp với sức xô đẩy của người đàn bà lực điền, hắn ngã chỏng quèo trên mặt đất, miệng vẫn nham nhảm thét trói vợ chồng kẻ thiếu sưu”.

(Trích “Tức nước vỡ bờ”- Ngữ văn 8, tập I)

Câu 2 (1,5 điểm). 
Xác định các vế câu và nêu cách nối các vế câu trong các câu ghép sau :

     a. Vợ tôi không ác nhưng thị khổ quá rồi.

     b. Lão không hiểu tôi, tôi nghĩ vậy, và tôi càng buồn lắm.  

Câu 3 (2 điểm). 

Viết đoạn văn diễn dịch ngắn (khoảng 10 dòng) với câu chủ đề sau : Truyện ngắn “Cô bé bán diêm” của An-đec-xen đã thể hiện niềm thương cảm sâu sắc đối với một em bé bất hạnh. Trong đoạn văn có sử dụng trợ từ, thán từ, tình thái từ. Gạch chân dưới các từ đó.

Câu 4 (5 điểm). 

Hãy kể lại một chuyến về thăm trường cũ khiến em xúc động và nhớ mãi.
Hết.
Học sinh không được sử dụng tài liệu khi làm bài!
Không ai được phép giải thích gì thêm!

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HƯƠNG THỦY

KIỂM TRA HỌC KÌ I (NĂM HỌC 2009 – 2010)

ĐÁP ÁN, THANG ĐIỂM VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM
MÔN NGỮ VĂN 8

Câu 1 (1,5đ).  Thống kê  đúng các từ cùng trường từ vựng về hoạt động của con người: túm, ấn giúi, chạy, xô đẩy, ngã, thét.                                              (Mỗi từ đúng được 0,25 điểm)
Câu 2 (1,5đ).  Xác định được các vế của câu ghép bằng cách phân tích các câu ghép:

a.   Vợ tôi/ không ác, nhưng thị/ khổ quá rồi.   Có 2 vế câu                        (0, 5 điểm)

         C           V                    C            V

  Các vế nối với nhau bằng quan hệ từ nhưng.                                            (0,25 điểm)

b.   Lão/ không hiểu tôi, tôi/ nghĩ vậy, và tôi/ cũng buồn lắm.  Có 3 vế câu (0,5 điểm)

       C              V              C        V             C              V

Vế 1 và vế 2 nối bằng dấu phẩy, vế 2 và vế 3 nối bằng quan hệ từ và.      (0,25 điểm)

Lưu ý: HS có thể không phân tích cấu trúc ngữ pháp nhưng nêu đúng các vế câu cũng cho điểm. 

Câu 3 (2đ).  - Viết đúng hình thức đoạn văn diễn dịch (không quá 10 dòng) với câu chủ đề : “Truyện ngắn “Cô bé bán diêm” đã thể hiện niềm thương cảm sâu sắc đối với một em bé bất hạnh”, không sai chính tả, ngữ pháp.                                                (1điểm)

- Sử dụng được, đúng một trợ từ, thán từ, tình thái từ có gạch chân.         (1 điểm)

 * Nếu thiếu hoặc sai một loại trừ 0,5 điểm.  
Câu 3 (5đ).  A.Yêu cầu cần đạt:

1. Về phương pháp:

- Học sinh biết làm đúng bài văn theo phương thức tự sự kết hợp miêu tả và biểu cảm. Kể chuyện có mở đầu, diễn biến, kết thúc.

- Bài viết rõ ràng, mạch lạc, lời văn trong sáng, tự nhiên, sáng tạo, giàu cảm xúc, rõ yếu tố miêu tả và biểu cảm, có trí tưởng tượng phong phú và hấp dẫn.

2. Về nội dung: 
a. Mở bài (0,5 điểm) : Giới thiệu về chuyến thăm trường cũ làm mình nhớ mãi.

b.Thân bài (4 điểm) :
- Kỉ niệm về thăm trường trong thời gian, hoàn cảnh nào...(gắn với miêu tả)
- Chuyện xảy ra như thế nào (mở đầu, diễn biến, kết thúc câu chuyện).

- Điều gì khiến em xúc động và nhớ mãi(miêu tả rõ những biểu hiện của xúc động).

c. Kết bài (0,5 điểm) : Những suy nghĩ của em về buổi thăm trường đó.
B. Cho điểm:
- Điểm 4,5-5,0: Đúng kiểu bài tự sự, kể đầy đủ, rõ kỉ niệm chuyến thăm trường cũ. Bài viết bố cục rõ ràng, lời văn mạch lạc, trong sáng, tự nhiên, sáng tạo, giàu cảm xúc và hấp dẫn, thể hiện trí tưởng tượng phong phú.

- Điểm 3,0-4,0: Đúng kiểu bài tự sự, kể đầy đủ, rõ kỉ niệm chuyến thăm trường cũ. Bài viết bố cục rõ ràng, lời văn mạch lạc, trong sáng, giàu cảm xúc có trí tưởng tượng khá phong phú.

- Điểm 1,5- 2,5: Đúng kiểu bài tự sự, rõ kỉ niệm chuyến thăm trường cũ. Bài viết bố cục rõ ràng, đôi chỗ còn lan man, lủng củng.

- Điểm 0,5- 1,0: Kể lan man, lộn xộn.
Lưu ý:

-  Sai từ 3-5 lỗi chính tả, 1-3 lỗi diễn đạt trừ 0,5 điểm.

      - Sai  từ 5-7 lỗi chính tả, 3-5 lỗi diễn đạt trừ 1,0 điểm (trừ không quá 1.0 điểm).
Hết.
ĐỀ CHÍNH THỨC








